
Phụ lục:  

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 10/9/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ Lĩnh vực 
Cơ quan thực 

hiện 

1  
Công nhận báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật  
Sở Tư pháp 

2  
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh 

Phổ biến, giáo dục 

pháp luật  
Sở Tư pháp 

PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC 

THẨM QUYỀN CỦA CẤP TỈNH VỀ LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1. Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 

1.1 Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan 

trong lực lượng vũ trang nhân dân đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật 

Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và gửi văn bản đề nghị công nhận báo cáo 

viên pháp luật về Sở Tư pháp tổng hợp. 

- Bước 2: Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ 

thông tin sau đây của người được đề nghị công nhận: Họ và tên; Chức vụ, chức 

danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức công tác; Trình độ chuyên môn; Lĩnh vực pháp 

luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị công nhận báo cáo viên pháp luật có đầy đủ thông tin quy định tại Bước 2, Sở 

Tư pháp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị công nhận báo cáo 

viên pháp luật.  

Trường hợp văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật không có đủ 

thông tin theo quy định tại Bước 2 thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày 

Sở Tư pháp đề nghị bổ sung thông tin (bằng hình thức thư điện tử công vụ kết hợp 
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với điện thoại hoặc bằng văn bản), cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận báo cáo 

viên pháp luật có văn bản bổ sung thông tin.  

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét, ra quyết định công nhận. Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật được 

gửi tới cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận, Sở Tư pháp và báo cáo viên pháp luật; 

được thông báo công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Thông tư 

số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.  

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, địa 

chỉ số 108 đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, thông 

qua các cách thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật phải 

có đầy đủ các thông tin sau đây của người được đề nghị công nhận: Họ và tên; 

Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác; Trình độ 

chuyên môn; Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện 

hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét 

quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức 

chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực 

thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan ngành dọc và cơ quan nhà 

nước khác ở cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức). 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 
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1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh. 

1.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

1.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau: 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong 

công tác; 

- Có khả năng truyền đạt; 

- Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp 

luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có 

bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật 

ít nhất là 03 năm. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 

2.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Báo cáo viên pháp luật công tác tại cơ quan, tổ chức thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP 

ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị 

miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật gửi đến Sở Tư pháp và thông báo lý do cho 

người được đề nghị miễn nhiệm. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được thông báo về việc đề nghị miễn nhiệm, báo cáo viên pháp luật được kiến nghị 

với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức về đề nghị miễn nhiệm. Quyết định của Thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật là ý kiến cuối 

cùng.  

- Bước 2: Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật phải có đầy đủ 

thông tin sau đây của người được đề nghị miễn nhiệm: Họ và tên; Chức vụ, chức 
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danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức công tác; Số, ngày, tháng, năm của Quyết định 

công nhận báo cáo viên pháp luật; Lý do của việc đề nghị miễn nhiệm.  

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị miễn nhiệm có đầy đủ thông tin quy định tại Bước 2, Sở Tư pháp trình Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

Trường hợp văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật không có đầy đủ 

thông tin theo quy định tại Bước 2 thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày 

Sở Tư pháp đề nghị bổ sung thông tin (bằng hình thức thư điện tử công vụ kết hợp 

với điện thoại hoặc bằng văn bản), cơ quan, tổ chức đề nghị miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật có văn bản bổ sung thông tin.  

- Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh ra Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. Quyết định miễn nhiệm 

được gửi tới cơ quan, tổ chức đề nghị miễn nhiệm, Sở Tư pháp và báo cáo viên 

pháp luật bị miễn nhiệm; được công bố công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 

Điều 8 của Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, địa 

chỉ số 108 đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, thông 

qua các cách thức sau: 

- Trực tiếp. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice). 

2.3. Thành phần hồ sơ, số lượng: 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

phải có đầy đủ thông tin sau đây của người được đề nghị miễn nhiệm: Họ và 

tên; Chức vụ, chức danh (nếu có) và cơ quan, tổ chức công tác; Số, ngày, tháng 

năm của Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật; Lý do của việc đề nghị 

miễn nhiệm.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định 

miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức 
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chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực 

thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan ngành dọc và cơ quan nhà 

nước khác ở cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức). 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh. 

2.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

2.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 20/6/2012. 

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

- Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./. 
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